
Họ tên Số điện thoại

1 Tăng Phước Bình An 074217012379 30/01/2017 Nam Dương Thị Thu 0972351008

2 Thái Hữu An 074217009759 21/02/2017 Nam Vương Ngọc Nha Trang 0916280146

3 Võ Thiên Ân 066217010388 09/03/2017 Nam Nguyễn Thị Xuân Mai 0977872525

4 Bùi Xuân Minh Anh 074217012240 17/03/2017 Nam Nguyễn Thị Liên 0982155585

5 Trần Quốc Anh 087216001249 27/12/2016 Nam Nguyễn Thị Diễm Hương 0336590698

6 Phạm Hoàng Bách 074217012872 16/03/2017 Nam Phạm Thị thu Tuyền 0901268339

7 Lê Sỹ Gia Bảo 074217004076 23/10/2017 Nam Đặng Kim Thành 0347112781

8 Lương Thị Hồng Bích 040317029555 10/03/2017 Nữ Trương Thị Xem 0967309437

9 Nguyễn Thái Bình 074217004095 23/10/2017 Nam Phạm Thị Thùy Linh 0937768193

10 Trần Lê Thanh Bình 093215008679 25/05/2015 Nam Lê Thị Như Quỳnh 0987237436

11 Nguyễn Bảo Châu 060317004525 17/03/2017 Nữ Nguyễn Hồng Diễm 0908680173

12 Quách Hải Đăng 074217001348 13/07/2017 Nam Bùi Thị Lan 0972733030

13 Trần Lê Mỹ Duyên 087316002203 05/12/2016 Nữ Lê Thị Phương 0388391590

14 Huỳnh Ngọc Hân 087317014181 07/09/2017 Nữ Nguyễn Thị Thúy An 0867114755

15 Lê Diệp Bảo Hân 058317005515 0101/08/2017 Nữ Lê Thị Huyền Trân 0906615098

16 Thạch Văn Hào 084217004257 27/02/2017 Nam Nguyễn Thị Kim Cương 0379813858

17 Đào Mai Hương 035317008012 21/09/2017 Nữ Lê Thanh Nhàn 0983055489

18 Bùi Gia Huy 052217003508 07/11/2017 Nam Lê Thị Lành 0352577877

19 Nguyễn Bảo Khang 070217010842 06/10/2017 Nam Trần Thị Huyền 0977144853

20 Nguyễn Đình Khang 040217009701 13/09/2017 Nam Võ Thị Hồng Thắm 0969761836

21 Nguyễn Đăng Khoa 036217001420 16/01/2017 Nam Trần Thị Mai 0974018258

22 Nguyễn Minh Khôi 12/09/2016 Nam

23 Hoàng Chí Kiên 045217000924 22/10/2017 Nam Hoàng Thị Hồng Điệp 0986516900

24 Đặng Anh Kiệt 074217002457 07/06/2017 Nam Phạm Thị Mỹ Hằng 0354195134

25 Lê Thị Bích Kim 13/07/2016 Nữ Trần Thị Diệu 0375471154

26 Trần Phương Lan 075317006859 01/02/2017 Nữ Mạc Thị Len 0359846261

27 Lộc Mai Ái Linh 066317003611 08/08/2017 Nữ Ma Thị Vinh 0989030428

28 Đỗ Nhật Minh 034217002591 12/02/2017 Nam Bùi Thị Đào 0382111127

29 Phạm Quang Minh 038217021664 22/10/2017 Nam Bùi Thị Diệp 0398968967

30 Thiều Văn Nhật Minh 074217007892 04/02/2017 Nam Thiều Thị Hiền 0342454478

31 Nguyễn Ánh Ngọc 038317006319 29/03/2017 Nữ Lê Thị Thanh 0938428268

32 Nguyễn Hữu Bảo Ngọc 025317011081 19/12/2017 Nữ Hứa Thị Huệ 0986431019

33 Trần Nguyễn Minh Ngọc 074317011377 16/04/2017 Nữ Nguyễn Thị Liễu 0972642893

34 Lê Hữu Nhân 087217012766 12/07/2017 Nam Võ Thị Cẩm Hương 0379326595

35 Lê Thành Nhân 087217006045 27/07/2017 Nam Nguyễn Thị Ngọc Linh 0336404099

36 Châu Nguyễn Tuệ Nhi 052317001162 15/04/2017 Nữ Nguyễn Thị Thúy Hằng 0978764475

37 Đào Ý Nhi 074317007213 09/04/2017 Nữ Hồ Thị Nga 0933846223

38 Phạm Ngọc Uyên Nhi 080316008377 2222/12/2016 Nữ Nguyễn Thị Kim Linh 0946570792

39 Lê Thị Ngọc Như 038317003162 28/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Nhung 0353622778

40 Nguyễn Ngọc Như 091317012754 08/09/2017 Nữ Dương Thị Bé 0395048604

41 Bùi Thiên Phúc 074217004682 0909/11/2017 Nam Hồ Thị Ánh Nguyệt 0913723337
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42 Đỗ Kim Phụng 074317011660 04/06/2017 Nữ Kim Thị Thùy Trang 0347260139

43 Bùi Minh Quân 079217003025 23/01/2017 Nam Bùi Thị Mỹ Trang 0946947462

44 Trần Ngọc Hiếu Tâm 086317005470 02/01/2017 Nữ Phan Cẩm Nhàn 0378471472

45 Nguyễn Liễu Thành 051217000838 11/01/2017 Nam Nguyễn Thị Hương 0967263836

46 Mai Quốc Thịnh 058217005688 20/07/2017 Nam Mai Thị Quỳnh Như 0937235513

47 Lê Bảo Trâm 042317009233 22/09/2017 Nữ Nguyễn Thị Thảo 0974153406

48 Nguyễn Thị Bảo Trâm 096317000616 16/06/2017 Nữ Lê Bé Thùy 0328245469

49 Lê Nguyễn Quế Trân 087317009369 30/10/2017 Nữ Nguyễn Thị Thúy An 0396247029

50 Lý Thanh Trúc 075317009336 11/02/2017 Nữ Đặng Thị Thùy Dương 0933496501

51 Nguyễn Đình Trung 066217002270 18/04/2017 Nam Đinh Thị Thu Thảo 0967564579

52 Phan Khánh Trung 095217002312 2323/01/2017 Nam Nguyễn Ngọc Oanh 0353866200

53 Phan Ngọc Khánh Vy 042317008282 30/08/2017 Nữ Phan Thị Huyền 0988755664

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An




